
STT Mã Sản Phẩm Quy Cách Bề Mặt
Đơn Giá 

(VNĐ/Thanh)
Đơn Giá 

(VNĐ/m2)

Xớ gỗ, vác cạnh 97.000 425.000

Vân gỗ nổi, vác cạnh 94.000 414.000

Xớ gỗ, vác cạnh 143.000 629.000

Vân gỗ nổi, vác cạnh 130.000 571.000

Xớ gỗ, vác cạnh 156.000 513.000

Vân gỗ nổi, vác cạnh 126.000 414.000

Xớ gỗ, vác cạnh 215.000 708.000

Vân gỗ nổi, vác cạnh 183.000 603.000

5 Ceiling Boarder 50 x 3050 x 11 mm Xớ gỗ 100.000

6 LapSiding 6×11 BG 150 x 3050 x 11 mm Vân gỗ nổi, có gờ 308.000 675.000

7 LapSiding G0 200 x 3050 x 11 mm Xớ gỗ, có gờ 388.000 635.000

8 LapSiding G1 200 x 3050 x 11 mm Xớ gỗ, có gờ 388.000 635.000

9 LapSiding G2 200 x 3050 x 11 mm Xớ gỗ, có gờ 388.000 635.000

10 Siding 6″/8 mm 150 x 3050 x 8 mm Vân gỗ 126.000 275.000

11 Siding 8″/8 mm 200 x 3050 x 8 mm Vân gỗ 170.000 279.000

12 Siding 9″/8 mm 225 x 3050 x 8 mm Vân gỗ 191.000 279.000

13 Plank 1″/25 mm 100 x 3050 x 25 mm xớ gỗ, có gờ, 3 sóng 418.000 1.373.000

14
Decorative Panel – 
Modem 3000 mm

Xớ gỗ 1.107.000

Xuất xứ hàng hóa: Thái Lan

3 Lath 4″ Cut / 8 mm 100 x 3050 x 8mm

4
Lath 4″ Cut / 11 
mm

100 x 3050 x 11 mm

2 Lath 3″Cut / 11 mm 75 x 3050 x 11 mm

Công Ty TNHH Nội Ngoại Thất -Thương Mại-Dịch Vụ Thành Tín
Địa chỉ: 166/1 Hoàng Văn Thụ, P.9, Quận Phú Nhuận, TPHCM.                
Hotline: 0913.73.79.72 (zalo)    
Website: www.thanhtin.net.vn                      
 Email: Thanhtin1402@gmail.com 

BÁO GIÁ THANH CONWOOD ỐP TƯỜNG, TRẦN

1 Lath 3″Cut / 8 mm 75 x 3050 x 8 mm

Ngày 02.01.2024



Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thi công và vận chuyển và VAT 8%.
Miễn phí vận chuyển nội thành (TP HCM) cho đơn hàng từ 50m2 trở lên.
Quý Khách vui lòng liên hệ qua Hotline: 0913.73.79.72 để được tư vấn và báo giá tốt nhất




